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STT Tên vị trí việc làm Ghi chú 

A 
Vị trí việc làm Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập (ĐVSNCL) 
  

1 Chủ tịch Hội đồng quản lý  
 

2 Thành viên Hội đồng quản lý  
 

B Vị trí việc làm  lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL   

I Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ)   

I.1 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL    

thuộc Bộ 
 

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc Bộ  Giám đốc và tương đương 

2 Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc Bộ Phó Giám đốc và tương đương 

3 Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc Bộ Trưởng phòng và tương đương 

4 Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc Bộ Phó Trưởng phòng và tương đương 

5 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc Bộ Giám đốc 

6 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL 

thuộc Bộ 
Phó Giám đốc 

I.2 

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL 

thuộc  Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục 

thuộc Bộ (gọi chung là Tổng cục thuộc Bộ) 

  

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc Tổng cục thuộc Bộ Giám đốc và tương đương 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc Tổng cục 

thuộc Bộ 
Phó Giám đốc và tương đương 

3 Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc Tổng cục thuộc Bộ Trưởng phòng và tương đương 

4 Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc Tổng cục thuộc Bộ Phó Trưởng phòng và tương đương 

5 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc Tổng 

cục thuộc Bộ 
Giám đốc  

6 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL 

thuộc Tổng cục thuộc Bộ 
Phó Giám đốc  
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I.3 

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL thuộc 

Cục và tổ chức tương đương Cục thuộc Bộ (gọi chung  

là Cục) 

  

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ Giám đốc  

2 Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ Phó Giám đốc  

3 Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ Trưởng phòng  

4 Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ Phó trưởng phòng  

II Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện    

II.1 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
  

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh Giám đốc và tương đương 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc UBND 

cấp tỉnh 
Phó Giám đốc và tương đương 

3 Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh  Trưởng phòng và tương đương 

4 Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh Phó Trưởng phòng và tương đương 

5 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc UBND 

cấp tỉnh 
Giám đốc  

6 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL 

thuộc UBND cấp tỉnh 
Phó Giám đốc  

II.2 
Ví trí việc làm lãnh đạo, quản lý ĐVSNCL thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
  

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh 
Giám đốc và tương đương 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 
Phó Giám đốc và tương đương 

3 
Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh 
Trưởng phòng và tương đương 

4 
Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 
Phó Trưởng phòng và tương đương 

5 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 
Giám đốc  

6 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc 

ĐVSNCNL thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

cấp tỉnh 

Phó Giám đốc 
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II.3 

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL    

thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

  

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc tổ chức hành chính 

khác thuộc UBND cấp tỉnh 
Giám đốc và tương đương 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc tổ chức 

hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh 
Phó Giám đốc và tương đương 

3 
Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc tổ chức hành 

chính khác thuộc UBND cấp tỉnh 
Trưởng phòng và tương đương 

4 
Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc tổ chức hành 

chính khác thuộc UBND cấp tỉnh 
Phó Trưởng phòng và tương đương 

II.4 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
  

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Giám đốc và tương đương 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc UBND 

cấp huyện 
Phó Giám đốc và tương đương 

3 Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Trưởng phòng và tương đương 

4 Phó Trưởng phòng thuộc ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Phó Trưởng phòng và tương đương 
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